
Tổng số

Tr. đó: vốn 

tạm ứng theo 

chế độ chƣa 

thu hồi (1)

Tổng số
Số vốn thanh 

toán KLHT

Số vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chƣa thu 

hồi

Tổng số
Số vốn thanh 

toán KLHT

Số vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chƣa thu 

hồi

11=12 17=18 22=9+ 24=6+
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TỔNG SỐ (A+B+C+D)

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài  

A VỐN NSNN:

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

A.1
Các dự án thuộc kế hoạch 

năm 2019:

I
Vốn đầu tƣ theo ngành, lĩnh 

vực:

2 Vốn Thực hiện dự án

Ngành CNTT

Dự án:  Xây dựng hệ thống 

thông tin chính quyền điện tử 

tỉnh Đồng Tháp (NS Tỉnh)

4.105.542 8.338.458 8.338.000 8.338.000 458 1.500.000 0 0 1.500.000 0 8.338.000 12.443.542

Dự án:  Xây dựng hệ thống 

thông tin chính quyền điện tử 

tỉnh Đồng Tháp (NS TW)

21.900.000 16.608.608 16.608.608 5.291.392 16.608.608 16.608.608

Vốn trong nƣớc 44.470.998 4.105.542 0 0 0 8.338.458 8.338.000 8.338.000 0 0 458 1.500.000 16.608.608 16.608.608 0 6.791.392 0 24.946.608 0 29.052.150

Vốn nước ngoài

Nơi nhận :

 - Sở Tài chính;

 - Lưu: VT, KHTC.

Lũy kế vốn đã thanh toán từ 

K/C đến hết niên độ năm 

trƣớc năm quyết toán

Đơn vị báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông 

Biểu số: 01/CĐT

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ THUỘC NSNN

Niên độ ngân sách năm 2019

(Kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài Chính)

Đơn vị tính:  ngàn đồng

Số TT Nội dung
Địa điểm mở 

tài khoản

Mã dự án 

đầu tƣ
Tổng mức đầu tƣ

Số vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chƣa thu 

hồi của các 

năm trƣớc 

nộp điều chỉnh 

giảm trong 

năm 20…

Thanh toán 

KLHT trong 

năm của 

phần vốn tạm 

ứng theo chế 

độ chƣa thu 

hồi từ K/C 

đến hết niên 

độ ngân sách 

năm trƣớc 

20…

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tƣ các năm trƣớc đƣợc kéo dài thời gian thực hiện và 

thanh toán sang năm 2019
Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tƣ năm 2019

Tổng cộng vốn đã 

thanh toán KLHT 

quyết toán trong 

năm 2019 (2)

Lũy kế số vốn đã 

thanh toán từ 

K/C đến hết năm 

2019(4)
Kế hoạch vốn 

đƣợc kéo dài

Thanh toán

Kế hoạch 

vốn đƣợc 

phép kéo 

dài sang 

năm sau 

(nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chƣa 

thanh 

toán hủy 

bỏ (nếu 

có)

Kế hoạch vốn 

đầu tƣ năm 

2019

Thanh toán

Kế hoạch vốn 

đƣợc phép kéo 

dài sang năm 

sau (nếu có)

Số vốn còn lại 

chƣa thanh 

toán hủy bỏ 

(nếu có)

Lũy kế số vốn 

tạm ứng theo 

chế độ chƣa thu 

hồi đến hết năm 

quyết toán 

chuyển sang các 

năm sau quyết 

toán (3)

9 10 12 131 2 3 4 5 6

Kho bạc 

nhà nước
7629562 44.470.998

7 8

Đồng Tháp, ngày          tháng         năm 2020

14

15=10-

11-14 16 18 19 20

21=16-17-

20

23=7-8-

9+13+19

NGƢỜI LẬP BIỂU THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Trƣơng Thị Kim Duyên Nguyễn Thành Giang
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